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Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày          tháng  6  năm 2021  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược;  

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng 

nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn thuốc; bán lẻ thuốc (Đợt 17) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SYT ngày 11/3/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục kiểm 

tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

08/6/2021; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 13 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 17 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 18 Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /6/2021 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
21127/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRÂM 
20/05/1989 241 113 286 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00583/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 25/8/2014 

2 
21128/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ BÍCH TÂM 10/08/1986 240 928 091 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

10155/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 

06/11/2017 

3 
21129/CCHN-

D-SYT-ĐL 
PHẠM THỊ HẠNH 01/10/1997 241 608 929 

Dược sĩ trung 

cấp 

Thị trấn Krông Năng - Huyện 

Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4 
21130/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ PHƯỢNG 20/05/1987 241 799 939 

Dược sĩ trung 

cấp 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

5 
21131/CCHN-

D-SYT-ĐL 
CAO THU HIỀN 18/12/1998 241 775 807 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Cuôr Đăng - Huyện Cư M'Gar 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

6 
21132/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LƯU THỊ HUYỀN TRANG 20/12/1990 241 098 883 Cao đẳng dược 

Xã Hòa Thắng - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

7 
21133/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN NHẬT HUY 13/04/1993 241 253 941 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Quảng Tiến - Huyện Cư M'gar 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

8 
21134/CCHN-

D-SYT-ĐL 
HỒ THỊ NINH HÒA 03/08/1986 240 817 837 Dược sĩ đại học 

Phường An Bình - Thị xã Buôn 

Hồ - Tỉnh Đắk Lắk 
 

9 
21135/CCHN-

D-SYT-ĐL 
H YUAN KBUÔR 02/05/1992 241 376 590 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Ea Drơng - Huyện Cư M'gar - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

10 
21136/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG 
29/06/1997 241 503 076 Cao đẳng dược 

Xã Ea Rốk - Huyện Ea Súp - Tỉnh 

Đắk Lắk 
 



STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

11 
21137/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 14/12/1998 241 702 068 Cao đẳng dược 

Xã Tân Tiến - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

12 
21138/CCHN-

D-SYT-ĐL 
HỒ NGỌC TRÂM 20/05/1997 241 700 445 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Tân Tiến - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

13 
21139/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGÔ THỊ HƯƠNG 12/09/1998 245 349 817 

Dược sĩ trung 

cấp 

Xã Cư Bông - Huyện Ea Kar - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

 
 

  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /6/2021 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1 
21143/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ QUANG DŨNG 

Công ty Cổ phần Dược - Mỹ 

phẩm HMD Pharma - Chi nhánh 

Đắk Lắk 

Số 146 - Ngô Quyền, Phường Tân 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

2 
21144/ĐKKDD-

ĐL 
LÝ THỊ HỒNG HẠNH 

Nhà thuốc HMD Pharma của 

Công ty Cổ phần Dược - Mỹ 

phẩm Pharma - Chi nhánh Đắk 

Lắk 

Số 146 - Ngô Quyền, Phường Tân 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

3 
21145/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ BÍCH THẢO Quầy thuốc tư nhân Ea Kao 

Thôn 1, Xã Ea Kao - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 
 

4 
21146/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN CÔNG NGUYỆN 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 61 - 

Thu Hằng của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 04 - Phan Văn Đạt, Phường 

Khánh Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

20176/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

27/7/2020 

5 
21147/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG THỊ BÍCH TRÂM 

Quầy thuốc Thiện Hạnh 2 của 

Công ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 37 - Nguyễn Tất Thành, Thị 

trấn Buôn Trấp - Huyện Krông 

Ana 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 00361/ĐL-

ĐKKDD, ngày cấp: 15/7/2014 

6 
21148/ĐKKDD-

ĐL 
ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN 

Quầy thuốc Vinh Sương số 4 của 

Công ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 191 - Nguyễn Tất Thành, TDP 

3, Thị trấn Buôn Trấp - Huyện 

Krông Ana 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

19003/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

05/01/2019 

7 
21149/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ HÀ 

Quầy thuốc doanh nghiệp huyện 

Krông Ana của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 04 - Nơ Trang Gưr, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 

Cấp lại/Điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18153/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

08/5/2018 

8 
21150/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HỒNG HẠNH Nhà thuốc tư nhân Hạnh Phúc 

Số 197A - Nguyễn Tất Thành, Thị 

trấn Buôn Trấp - Huyện Krông 

Ana 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18159/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

25/5/2018 

9 
21151/ĐKKDD-

ĐL 
HUỲNH THỊ GIANG 

Quầy thuốc Minh Khang của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Số 83 - Chu Văn An, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 

 

 

10 
21152/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ NGỌC HỒNG 

Nhà thuốc Phương Nam của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 80 - Y Nuê, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

11 
21153/ĐKKDD-

ĐL 
BÙI THỊ BẢO NGỌC Nhà thuốc tư nhân Thiện An 2 

Số 926 - Hùng Vương, Phường 

Thiện An - Thị xã Buôn Hồ 
 

12 
21154/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ MAI LINH Nhà thuốc tư nhân Hải Nam Trần 

Số 337 - Lê Duẩn, Phường Ea 

Tam - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18244/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

08/8/2018 

13 
21155/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ THƯƠNG Quầy thuốc tư nhân Út Thương 

Số 248 - Thôn 6A, Xã Ea KLy - 

Huyện Krông Pắc 
 

14 
21156/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ TRÀ 

Nhà thuốc số 54 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 104 - A Ma Khê, Phường Tân 

Lập - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

15 
21157/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN TỐ UYÊN 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Dược Vật tư y tế Thiên An 

Số 56 - Giải Phóng, Phường Tân 

Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 

18070/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

06/3/2018 

16 
21158/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN VĂN HƯNG 

Quầy thuốc Phúc Hưng của Công 

ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Tân Hợp, Xã Ea Tóh - 

Huyện Krông Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

18525/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

08/11/2018 

17 
21159/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN HỒNG  QUÂN 

Quầy thuốc Quân Trang của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Buôn Wiao A, Thị trấn Krông 

Năng - Huyện Krông Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

10113/ĐKKDD-ĐL, ngày cấp: 

20/10/201 
 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /6/2021 của Sở Y tế) 

 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

1 153/21/GPP-CT LÊ QUANG DŨNG 
Công ty Cổ phần Dược - Mỹ phẩm HMD Pharma - 

Chi nhánh Đắk Lắk 

Số 146 - Ngô Quyền, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

2 154/21/GPP-NT LÝ THỊ HỒNG HẠNH 
Nhà thuốc HMD Pharma của Công ty Cổ phần Dược - 

Mỹ phẩm Pharma - Chi nhánh Đắk Lắk 

Số 146 - Ngô Quyền, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

3 155/21/GPP-QT LÊ THỊ BÍCH THẢO Quầy thuốc tư nhân Ea Kao 
Thôn 1, Xã Ea Kao - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

4 156/21/GPP-NT NGUYỄN CÔNG NGUYỆN 
Nhà thuốc doanh nghiệp số 61 - Thu Hằng của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 04 - Phan Văn Đạt, Phường Khánh 

Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột 

5 157/21/GPP-QT HOÀNG THỊ BÍCH TRÂM 
Quầy thuốc Thiện Hạnh 2 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Số 37 - Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

6 158/21/GPP-QT ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN 
Quầy thuốc Vinh Sương số 4 của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 191 - Nguyễn Tất Thành, TDP 3, Thị 

trấn Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 

7 159/21/GPP-QT PHẠM THỊ HÀ 
Quầy thuốc doanh nghiệp huyện Krông Ana của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 04 - Nơ Trang Gưr, Thị trấn Buôn 

Trấp - Huyện Krông Ana 

8 160/21/GPP-NT LÊ THỊ HỒNG HẠNH Nhà thuốc tư nhân Hạnh Phúc 
Số 197A - Nguyễn Tất Thành, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 

9 161/21/GPP-QT HUỲNH THỊ GIANG 
Quầy thuốc Minh Khang của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 83 - Chu Văn An, Thị trấn Buôn Trấp 

- Huyện Krông Ana 

10 162/21/GPP-NT TRẦN THỊ NGỌC HỒNG 
Nhà thuốc Phương Nam của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 80 - Y Nuê, Phường Ea Tam - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

11 163/21/GPP-NT BÙI THỊ BẢO NGỌC Nhà thuốc tư nhân Thiện An 2 
Số 926 - Hùng Vương, Phường Thiện An 

- Thị xã Buôn Hồ 

12 164/21/GPP-NT NGUYỄN THỊ MAI LINH Nhà thuốc tư nhân Hải Nam Trần 
Số 337 - Lê Duẩn, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

13 165/21/GPP-QT LÊ THỊ THƯƠNG Quầy thuốc tư nhân Út Thương 
Số 248 - Thôn 6A, Xã Ea KLy - Huyện 

Krông Pắc 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

14 166/21/GPP-NT TRẦN THỊ TRÀ 
Nhà thuốc số 54 của Công ty Cổ phần Dược - VTYT 

Đắk Lắk 

Số 104 - A Ma Khê, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

15 167/21/GDP-CT HỒ THỊ TUYẾT VÂN Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 
Số 214 - Nguyễn Văn Linh, Xã Ea Tu - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

16 168/21/GDP-CT NGUYỄN TỐ UYÊN 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược Vật tư y tế Thiên 

An 

Số 56 - Giải Phóng, Phường Tân Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

17 169/21/GPP-QT NGUYỄN VĂN HƯNG 
Quầy thuốc Phúc Hưng của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Tân Hợp, Xã Ea Tóh - Huyện 

Krông Năng 

18 170/21/GPP-QT NGUYỄN HỒNG  QUÂN 
Quầy thuốc Quân Trang của Chi nhánh Công ty CPDP 

Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Buôn Wiao A, Thị trấn Krông Năng - 

Huyện Krông Năng 
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